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THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp trang thiết bị y tế 

 

Trước hết Bệnh viện HNĐK Nghệ An xin trân trọng cảm ơn các đơn vị kinh 

doanh, cung cấp trang thiết bị y tế đã hợp tác với Bệnh viện trong suất thời gian 

qua. 

Hiện tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An đang có nhu cầu mua sắm các vật tư, linh 

kiện và phụ kiện thay thế cho các thiết bị y tế hiện có. Chi tiết như các Phụ lục 

đính kèm. 

Để có cơ sở lập kế hoạch mua sắm, Bệnh viện HNĐK Nghệ An kính mời các 

đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp các thiết bị, sửa chữa, bảo trì, vật tư, linh 

kiện, phụ kiện thay thế theo danh mục trên gửi hồ sơ báo giá. Yêu cầu hồ sơ báo 

giá bao gồm: 

1. Đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện để kinh doanh trang 

thiết bị y tế theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 đối với các 

nội dung có liên quan và theo quy định của Nhà nước với các nội dung khác; 

2. Báo giá: có đầy đủ chi tiết các thông tin Hãng sản xuất, nước sản xuất, năm 

sản xuất (kê khai TTBYT theo TT14/2020/TT-BYT); 

3. Catalog, cấu hình, tính năng kỹ thuật theo Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 

10/7/2020 của Bộ y tế. 

Hồ sơ báo giá xin gửi về: Phòng VTTBYT- BV HNĐK Nghệ An- Địa chỉ: 

Km5, đại lộ Lê-nin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Thời gian trước 

ngày 07/04/2022. 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị! 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Văn Hương 



PHỤ LỤC I 

 

Nội dung về yêu cầu về cấu hình, tính năng kỹ thật cơ bản: 

Cần xây dựng yêu cầu cho từng thiết bị, vật tư, linh kiện, phụ kiện. Gồm 4 phần: 

A. Yêu cầu chung:  

Yêu cầu mới 100%, tiêu chuẩn thiết bị, vật tư, linh kiện, phụ kiện thay thế, tiêu 

chuẩn nhà sản xuất, yêu cầu môi trường hoạt động của vật tư linh phụ kiện, nguồn 

điện sử dụng… 

B. Yêu cầu cấu hình: 

 Ghi rõ mã hàng của từng thiết bị, vật tư, linh kiện, phụ kiện thay thế. 

C. Yêu cầu kỹ thuật: 

Ghi rõ các thông số kỹ thuật của từng thiết bị, vật tư, linh phụ kiện thay thế để 

đảm bảo dùng tương thích với thiết bị. 

D. Yêu cầu khác: 

 Nêu các yêu cầu về điều kiện thương mại, bảo hành, bảo trì, cung cấp, lắp đặt, 

kiểm định, tài liệu đạo tạo…. 



PHỤ LỤC II 

 

Các thông tin cơ bản trong bản chào giá: 

STT Tên thiết 

bị/vật 

tư,linh 

kiện, phụ 

kiện thay 

thế 

Model/Hãng 

sx/ Nước 

sx/Năm sx 

Đơn vị 

tính 

SL Đơn giá 

(Có 

VAT) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

Phân 

nhóm 

theo TT 

14/2020 

Ghi chú 

(1) (2 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1         

2         

3         

Tổng cộng        

 

* Ghi chú: 

- Cột (8): Gửi kèm tài liệu chứng minh 

- Báo giá có hiệu lực tối thiểu 3 tháng.



PHỤ LỤC III 

DANH MỤC  MUA SẮM CÁC THIẾT BỊ, VẬT TƯ, LINH KIỆN, PHỤ KIỆN 

THAY THẾ 

 

I. Vật tư, linh kiện, phụ kiện thay thế cho Máy chụp X-quang tăng sáng 

truyền hình 

    (Model: Luminos Select / hãng sản xuất: Siemens) 

 

TT 
Tên vật tư, linh kiện, 

phụ kiện 

Mô tả hàng 

hóa 
SL ĐVT Ghi chú 

1 

Bo mạch điều khiển 

motor (Frequency 

Converter w/system bus 

C) 

 
02 Cái 

 Linh kiện phải tương 

thích với máy 

 

II.  Vật tư, linh kiện, phụ kiện thay thế cho Máy chụp X-quang kỹ thuật số  

             (Model: Multix Fusion / hãng sản xuất: Siemens) 

 

TT 
Tên vật tư, linh kiện, 

phụ kiện 

Mô tả hàng 

hóa 
SL ĐVT Ghi chú 

1 

Khởi động từ (Contactor 

3RT1044KLP.MIT 

HSB+RC) 
 

01 Cái 
 Linh kiện phải tương 

thích với máy 

 

III. Dịch vụ bảo trì Thang máy điện năm 2023: 

TT Tên dịch vụ 
Mô tả hàng 

hóa 
SL ĐVT Ghi chú 

1 
Dịch vụ bảo trì Thang 

máy điện trong 12 tháng 

Bảo trì thang 

máy trong 12 

tháng, đảm 

bảo hoạt động 

cho hệ thống 

thang máy liên 

tục. Sẵn sàng 

có mặt trong 

vòng 2 tiếng 

nhận được báo 

sự cố cần kiểm 

tra, khắc phục 

09 Thang 
 Thang máy 

Mitsubishi 

 

 

 



IV. Sửa chữa Máy tán sỏi laser Dornier - H30 Solvo (Model : K2013000 , 

Serial : H30-1099) 

 

TT 
Tên vật tư, linh kiện, 

phụ kiện 
Mô tả hàng hóa SL ĐVT Ghi chú 

1 Bơm nước tuần hoàn 
Bơm nước tuần 

hoàn 
2 Cái 

 Linh kiện phải 

tương thích với máy 

tán sỏi laser Dornier 

- H30 Solvo  

2 
Cảm biến lưu lượng và 

nhiệt độ dòng nước 

Cảm biến lưu 

lượng và nhiệt độ 

dòng nước 

1 Cái 

 Linh kiện phải 

tương thích với máy 

tán sỏi laser Dornier 

- H30 Solvo  

      

 

V. Máy tán sỏi từ trường Dornier Compact Delta II (Model: Compact Delta 

II , Serial: 1761) 

 

TT Tên phụ tùng Mô tả hàng hóa SL ĐVT Ghi chú 

1 Biến áp xung   1 Cái 

Linh kiện phải tương 

thích với máy tán sỏi 

Dornier Compact 

Delta II 

2 Bộ sạc tụ điện C4   1 Bộ  

Linh kiện phải tương 

thích với máy tán sỏi 

Dornier Compact 

Delta II 

3 Camera cho đầu tán soi   1 Cái 

Linh kiện phải tương 

thích với máy tán sỏi 

Dornier Compact 

Delta II 

4 
Ring chống rò rỉ cho 

camera đầu tán 
  2 Bộ  

Linh kiện phải tương 

thích với máy tán sỏi 

Dornier Compact 

Delta II 

5 
Cáp kết nối cho camera 

đầu tán 
  1 Cái 

Linh kiện phải tương 

thích với máy tán sỏi 

Dornier Compact 

Delta II 

6 
Công tắc điều khiển 

phần C-arm 
  2 Cái 

Linh kiện phải tương 

thích với máy tán sỏi 

Dornier Compact 

Delta II 

      

 

 

 

 



VI. Bảo dưỡng điều hoà trung tâm 

 

TT Nội dung công việc Mô tả SL ĐVT Ghi chú 

1 

Bảo dưỡng hệ thống 

điều hoà trung tâm 

REETECH 

  8 HT   

      

 

VII. Bảo dưỡng hệ thống khí sạch 

 

TT Nội dung công việc Mô tả SL ĐVT Ghi chú 

1 
Bảo dưỡng hệ thống 

khí sạch ALKO 
  8 HT   

      

 

VIII. Mua mới quạt tản nhiệt dàn nóng 

 

TT Nội dung công việc Mô tả SL ĐVT Ghi chú 

1 

Quạt giải nhiệt dàn 

nóng      MODEL:  

CB1-3/4TA-RE 

Điện áp: 220v-

240v/50HZ   

  5 Cái 

 Dàn nóng Reetech 

cho hệ thống khí 

sạch 

2 

Quạt giải nhiệt dàn 

nóng      MODEL:  

RC160-L1E 

Điện áp: 380v/50HZ   

  5 Cái 

 Dàn nóng Reetech 

cho hệ thống khí 

sạch 

      

 

IX. Mua mới Phin lọc khuẩn F7, F9 

 

TT Tên phụ kiện Mô tả hàng hóa SL ĐVT Ghi chú 

1 Phin lọc F7 
kích thước 

287x287x600mm 
6 Cái 

Dùng cho hệ thống 

khí sạch ALKO 

2 Phin lọc F7 
kích thước 

592x287x600mm 
24 Bộ  

Dùng cho hệ thống 

khí sạch ALKO 

3 Phin lọc F7 
kích thước 

592x592x600mm 
36 Cái 

Dùng cho hệ thống 

khí sạch ALKO 

4 Phin lọc F9 
kích thước 

287x287x600mm 
4 Bộ  

Dùng cho hệ thống 

khí sạch ALKO 

5 Phin lọc F9 
kích thước 

592x287x600mm 
16 Cái 

Dùng cho hệ thống 

khí sạch ALKO 

6 Phin lọc F9 
kích thước 

592x592x600mm 
22 Cái 

Dùng cho hệ thống 

khí sạch ALKO 

      

 

X. Giá đỡ tư thế bàn mổ 

 

TT Tên phụ kiện Mô tả hàng hóa SL ĐVT Ghi chú 

1 
Giá đỡ gối với khoá cố 

định 
Tư thế sản khoa 3 Bộ Mỗi bộ 2 chiếc 



2 
Bộ phận đỡ thân 2 bên 

với khoá  cố định 
Tư thế tiết niệu 4 Bộ Mỗi bộ 2 chiếc 

      

 

XI. Sửa ống nội soi Fujifilm - Model: EG-530WR, SN: 2G361K799 

 

TT Tên phụ kiện Mô tả hàng hóa SL ĐVT Ghi chú 

1 Dây dẫn sáng   1 Cái 

Tương thích hoàn 

toàn với ống nội soi 

Fujifilm EG-530WR 

2 Kênh sinh thiết   1 Cái 

Tương thích hoàn 

toàn với ống nội soi 

Fujifilm EG-530WR 

3 Kênh khí nước   1 Cái 

Tương thích hoàn 

toàn với ống nội soi 

Fujifilm EG-530WR 

4 Kênh nước phụ   1 Cái 

Tương thích hoàn 

toàn với ống nội soi 

Fujifilm EG-530WR 

5 Bộ phận uốn cong   1 Cái 

Tương thích hoàn 

toàn với ống nội soi 

Fujifilm EG-530WR 

6 Ống luồn   1 Cái 

Tương thích hoàn 

toàn với ống nội soi 

Fujifilm EG-530WR 

7 Vỏ cao su   1 Cái 

Tương thích hoàn 

toàn với ống nội soi 

Fujifilm EG-530WR 

8 Bộ phụ kiện   1 Bộ 

Tương thích hoàn 

toàn với ống nội soi 

Fujifilm EG-530WR 

      

 XII. Bảo trì máy định danh vi khuẩn Vitek 2 Compact/ Biomerieux 

TT Tên phụ kiện Mô tả hàng hóa SL ĐVT Ghi chú 

1 
Kit PM24 Month V2 

Compact 
   

Linh kiện phải tương 

thích với máy 

      

 XIII. Mua mới máy điện tim 

TT Tên thiết bị Mô tả hàng hóa SL ĐVT Ghi chú 

1 Máy điện tim 
Máy điện tim 3 

cần 
01 Cái 

Sản xuất từ 2022 

Phân nhóm 3 trở lên 

theo Thông tư 

14/2020/TT-BYT 
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